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        Số: 2384/QĐ-UBND

             Biên Hòa, ngày 19 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
 giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1004/SXD-VP ngày 29 tháng 7 năm 2009 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh tại Tờ trình số 37/TTr-TCT30 ngày 19 tháng 8 năm 2009, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật và loại bỏ thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	
	CHỦ TỊCH

Võ Văn Một


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH ĐỒNG NAI

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 
QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

(Tiếp theo Công báo số 74+75)
	IV
	Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản

	1
	Cấp giấy chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản cho cá nhân (cấp mới)

	2
	Cấp giấy chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản cho cá nhân (cấp lại)

	V
	Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại tố cáo

	1
	Tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo


IV. LĨNH VỰC
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

CẤP GIẤY CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ, MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

CHO CÁ NHÂN (CẤP MỚI)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: 

Cá nhân liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục xin cấp chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản.

Bước 2: 

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Vào sổ nhận và theo dõi hồ sơ;

+ Viết biên nhận hồ sơ.

Bước 3:

Lập thủ tục cấp chứng chỉ.

Bước 4:
Đến thời gian hẹn: Cá nhân đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để nộp lại biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí cấp chứng chỉ, ký tên vào sổ cấp chứng chỉ và nhận chứng chỉ  môi giới, định giá bất động sản.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;
Chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đối với hồ sơ cấp chứng chỉ định giá bất động sản:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ theo mẫu Phụ lục 06 (Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008);
+ 02 hình màu 3 x 4;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân;

+ Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;
+ Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

- Đối với hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới bất động sản:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ: Theo mẫu Phụ lục 06 (Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008);
+ 02 hình màu 3 x 4;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân;

+ Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

	- Cơ quan quyết định:
	Sở Xây dựng Đồng Nai.

	- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:
	Không.

	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
	Phòng Quản lý Nhà ở và Công sở - Sở Xây dựng.

	- Cơ quan phối hợp:
	Không.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ.

8. Phí, lệ phí:                                                         

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lệ phí: 200.000 đồng (khoản 3, Điều 8 của Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                     

Phụ lục 06, đơn đăng ký cấp chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:   
 

- Đối với chứng chỉ định giá:

+ Không phải là cán bộ, công chức Nhà nước;

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

+ Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;

+ Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định.

(Khoản 1, Điều 7 của Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
- Đối với chứng chỉ môi giới:

+ Không phải là cán bộ, công chức Nhà nước;

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

+ Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;

+ Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định.

(Khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ; 

- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
CẤP GIẤY CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ, MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

CHO CÁ NHÂN (CẤP LẠI)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: 

Cá nhân liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục xin cấp lại chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản.

Bước 2: 

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Vào sổ nhận và theo dõi hồ sơ;

+ Viết biên nhận hồ sơ.

Bước 3:

Lập thủ tục cấp chứng chỉ.

Bước 4:
Đến thời gian hẹn: Cá nhân đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để nộp lại biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí cấp chứng chỉ, ký tên vào sổ cấp chứng chỉ và nhận chứng chỉ  môi giới, định giá bất động sản.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;
Chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ định giá, môi giới: Theo mẫu Phụ lục số 06 (Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008);
- 02 hình màu 3 x 4 cm, chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ;

- Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

	- Cơ quan quyết định:
	Sở Xây dựng Đồng Nai.

	- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:
	Không.

	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
	Phòng Quản lý Nhà ở và Công sở - Sở Xây dựng.

	- Cơ quan phối hợp:
	Không.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ.

8. Phí, lệ phí:                                                         

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lệ phí: 200.000 đồng (khoản 3, Điều 8 của Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                     

- Phụ lục 06, đơn đăng ký cấp chứng chỉ  định giá bất động sản, môi giới bất động sản - Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:   
 

- Đối với chứng chỉ định giá:

+ Không phải là cán bộ, công chức Nhà nước;

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

+ Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;

+ Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định.

(Khoản 1, Điều 7 của Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
- Đối với chứng chỉ môi giới:

+ Không phải là cán bộ, công chức Nhà nước;

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

+ Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;

+ Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định.

(Khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ; 

- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.
V. LĨNH VỰC
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp đơn khiếu nại, tố cáo tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.
Tại bộ phận tiếp nhận: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
Bước 2:
Xem xét, thu thập thông tin, tài liệu làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo. Ra văn bản trả lời nếu hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết.

Bước 3:
Trả văn bản trả lời cho đương sự.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;
Chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng (hoặc qua đường bưu điện).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn khiếu nại, tố cáo hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo; đơn khiếu nại, tố cáo phải có tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo rõ ràng; người khiếu nại, tố cáo phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại, tố cáo; người khiếu nại, tố cáo phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo lần một (nếu có); việc khiếu nại, tố cáo chưa có quyết định giải quyết lần hai; việc khiếu nại, tố cáo chưa được tòa án thụ lý, giải quyết; đơn khiếu nại, tố cáo phải thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng.

- Các tài liệu có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:       

- Giải quyết khiếu nại 30 ngày nếu vụ việc phức tạp giải quyết 45 ngày (Điều 36 của Luật Khiếu nại, tố cáo).
 - Giải quyết tố cáo 60 ngày nếu vụ việc phức tạp giải quyết 90 ngày (Điều 67 của Luật Khiếu nại, tố cáo).
5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

	- Cơ quan quyết định:
	Sở Xây dựng Đồng Nai.

	- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:
	Không.

	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
	Thanh tra - Sở Xây dựng.

	- Cơ quan phối hợp:
	Không.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời đơn.

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.   

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998; 

- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004; 

- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ./.
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